CHUYÊN ĐỀ 1: BIỂU THỨC SỐ
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1. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Biểu thức đơn giản chứa căn

Phương pháp giải
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2. Bài tập mẫu

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a) 
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. (Đề thi vào 10 tỉnh Đak Lak năm học 2013 - 2014)
b) 
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. (Đề thi vào 10 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013 - 2014)
c)  C= 
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.   (Đề thi vào 10 tỉnh Bắc Giang năm học 2018 - 2019)

Giải chi tiết

a) Ta có: 
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Vậy 
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b) Ta có: 
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Vậy 
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C) Ta có: 
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Vậy 
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Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau:
a) 
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b) 
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Giải chi tiết
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c) 
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Dạng 2: Biểu thức chứa căn có ẩn hằng đẳng thức bên trong

Phương pháp giải

*Áp dụng hằng đẳng thức 
[image: image25.wmf]2
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*Nếu các biểu thức có dạng 
[image: image26.wmf]mpn

±

 (trong đó 
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) thì đều viết được dưới dạng bình phương của một biểu thức.

2. Bài tập mẫu

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 
[image: image29.wmf](
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.            (Đề thi vào 10 tỉnh Hải Phòng năm học 2018 - 2019)
b) 
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.    (Đề thi vào 10 tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014)
Phân tích đề bài

a) Áp dụng hằng đẳng thức 
[image: image31.wmf]2
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Giải chi tiết

a) 
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b) 
[image: image35.wmf](
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[image: image36.wmf]515151512

=+--=+-+=

 

Nhận xét

Ở câu b) các biểu thức 
[image: image37.wmf]625
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 là hai biểu thức liên hợp.

Do vậy để tính giá trị của N ta còn có thể tính 
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 trước rồi suy ra giá trị của N.

Chẳng hạn: 
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Vì 
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Câu 2: Tính giá trị của các biểu thức:

a) 
[image: image44.wmf]1
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b) 
[image: image45.wmf](
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Phân tích đề bài

a) Đưa 
[image: image46.wmf]7210
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 về dạng bình phương của một hiệu và hai căn thức còn lại ta phân tích và đưa thừa số ra ngoài căn.

b) Đưa thừa số 2 vào trong căn để biến đổi các căn thức về dạng bình phương.

Giải chi tiết

a) 
[image: image47.wmf](
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b) 
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Dạng 3: Biểu thức chứa căn ở mẫu

Phương pháp giải

[image: image51.png]Truc cén thiec & mau

Khtr can thire

Phén tich thanh nhan ti





2. Bài tập mẫu

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image52.wmf]11
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. (Đề thi vào 10 tỉnh Hải Phòng năm học 2015-2016)
b) 
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Giải chi tiết

a) Ta có: 
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[image: image55.wmf]525225
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Vậy 
[image: image56.wmf]25

P

=

.

b) 
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Vậy 
[image: image59.wmf]32
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a) Nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu.

b) Phân tích tử thành nhân tử rồi rút gọn với mẫu.

Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
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b) 
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Giải chi tiết

a) Ta có: 
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Vậy 
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b) 
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Vậy 
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Câu 3: Không sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 
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b) 
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d) 
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Giải chi tiết
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Vậy 
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Vậy 
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c) 
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Vậy 
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d) 
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Vậy 
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Dạng 4: Biểu thức phức tạp

Phương pháp giải

Thường gặp những biểu thức vừa có ẩn hằng đẳng thức trong căn, vừa chứa căn thức ở mẫu. Để giải dạng này ta thường kết hợp phương pháp giải ở dạng 1, dạng 2 và dạng 3.
2. Bài tập mẫu

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
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b) 
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Giải chi tiết

a) Ta có: 
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Vậy 
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Vậy 
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c) Ta có 
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Vậy 
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a) Nhân với biểu thức liên hợp của mẫu và đưa thừa số ra ngoài căn.

b) Trục căn thức ở mẫu và áp dụng hằng đẳng thức 
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c) Nhân với biểu thức liên hợp của mẫu và phân tích tử thức để giản ước với mẫu.

Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
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Giải chi tiết
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Vậy 
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Vậy 
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Vậy 
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a) Sử dụng hằng đẳng thức: 
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b) Phân tích 
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 thành bình phương.

c) Nhân với biểu thức liên hợp của mẫu.

2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image111.wmf](
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b) 
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d) 
[image: image114.wmf]5850218

D

=+-

.               (Đề thi vào 10 tỉnh Bến Tre năm học 2015 - 2016)
e) 
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Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
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b) 
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                                                          (Đề thi vào 10 tỉnh Hải Phòng năm học 2015 - 2016)

Câu 3: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image118.wmf]11

3737

A

=+

+-

.                    (Đề thi vào 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2015 - 2016)
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d) 
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e) 
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Gợi ý giải

Câu 1:
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Câu 2:

a) A=
[image: image128.wmf]55125654555

-+-=-

.

b) 
[image: image129.wmf](

)

(

)

326633331263

B

=+-=+-



[image: image130.wmf](

)

(

)

(

)

33333333936

=+-=+-=-=

.

Câu 3:

a) 
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e) Cách 1: 
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Cách 2: 
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CHUYÊN ĐỀ 2: BIỂU THỨC CHỨA CHỮ
Thông thường bài toán này cho dưới dạng tổng hợp gồm:

-Một câu hỏi chính: Rút gọn biểu thức.

-Các câu hỏi phụ:

+ Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa (hay tìm điều kiện xác định). 
+ Tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến.

+ Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức.

+ Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức.

+ Tìm giá của biến để biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước.

I. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa
Phương pháp giải
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Bài tập mẫu

Câu 1: Cho biểu thức 
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(Đề thi vào 10 tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016)

Giải chi tiết

Điều kiện: 
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Vậy 
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Câu 2: Cho biểu thức 
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. Tìm điều kiện xác định và rút gọn N.
Giải chi tiết

Điều kiện: 
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Câu 3: Cho biểu thức 
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Tìm điều kiện xác định và rút gọn N.
Giải chi tiết

Điều kiện: 
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Câu 4: Cho biểu thức 
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Giải chi tiết

Để Q có nghĩa, điều kiện là: 
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Với điều kiện trên ta có: 
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Vậy 
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Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến
Phương pháp giải
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Bài tập mẫu

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức 
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Giải chi tiết
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Câu 2: Cho biểu thức 
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Giải chi tiết

Với 
[image: image184.wmf]0,4

xx

³¹

 ta có: 
[image: image185.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

242222

232

222

xxxxxx

xx

A

xxx

-+--+-

--

===

---

 

                                         
[image: image186.wmf](

)

(

)

221

21

2

xx

x

x

-+

==+

-

 

Khi 
[image: image187.wmf](

)

(

)

22

2

42332.3.1131

x

=-=-+=-

 

[image: image188.wmf]31

x

Þ=-

, thay vào A ta được:


[image: image189.wmf](

)

(

)

2

2123112311231

Ax

=+=-+=-+=-

 

Vậy 
[image: image190.wmf]423

x

=-

 thì 
[image: image191.wmf]231

A

=-

.

Ta thấy 
[image: image192.wmf]423

x

=-

 có thể rút gọn bằng cách đưa về bình phương của một hiệu. Do vậy, ta cần rút gọn x trước khi thay vào biểu thức A.
Câu 3: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức B.

b) Tính giá trị B khi 
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(Đề thi vào 10 tỉnh Ninh Thuận năm học 2015 - 2016)

Giải chi tiết

a) Với 
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Vậy 
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Câu 4: Cho biểu thức: 
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Giải chi tiết
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Thay vào biểu thức 
[image: image221.wmf]1

C

-

 ta được :
[image: image222.wmf]11

1

2019112019

C

-==

+-


Vậy 
[image: image223.wmf]1

1

2019

C

-=

 khi 
[image: image224.wmf]202022019

x

=+

.

Dạng 3: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức 

Phương pháp giải

Chứng minh đẳng thức: Ta biến đổi vế trái về vế phải hoặc vế phải về vế trái hoặc biến đổi cả hai vế về biểu thức trung gian.

Chứng minh bất đẳng thức 
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Bài tập mẫu 

Câu 1: Chứng minh rằng với 
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Giải chi tiết
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Vậy với với 
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Câu 2: Cho biểu thức 
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Chúng minh rằng 
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Vậy 
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Câu 3: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn P.

b) Đặt 
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Dạng 4: Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của một biểu thức

Phương pháp giải

[image: image263.png]GTLN, GTNN
© IR

|
[ ]

© Ching minh A <m I
®

Déu*="cb xdy ra
max A=m PHUONG PHAP 2 0 9
O Ching minh A =n e
DAu"=" o6 xéy ra _m_
4 P00

min A=n it
(v6i m 1 héng sb duong)

A dat GTNN khi P(x) dat GTLN
A dat GTLN khi P(x) dat GTNN

(m .n 1a héng s6)

--) e PHUONG PHAP 3 @
m

Pix) |
(bac ctia P(x) = bac cia Q(x)) . PHUONG PHAP 4 @ e
m
Buavédang A=n+
i Q(x) A-PX)

(véim, n la héng sé va danh Q(x)
gia Q(x)). (b4c cia P(x) > bac clia Q(x)

Bua vé dang

A=P(x)+ 50
Q(x)
(w6i m Ia hang sb).
| Ap dung bét ding thirc Cosi cho

ph hop.




Câu 1: Cho hai biểu thức: 
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Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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                                                 (Phòng GD & ĐT Ba Đình – Hà Nội – Lần 1 năm học 2018 – 2019)

Phân tích đề bài

Rút gọn B và tính P. Ta thấy 
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Giải chi tiết
Với 
[image: image271.wmf]0,1

xx

³¹

 ta có: 


[image: image272.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1122

1231

:.

3

211

21

xxxx

xxx

B

xxx

xx

-+-+-

æö

-++

=-=

ç÷

ç÷

-++

-+

èø



[image: image273.wmf](
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Vì 
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Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
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Câu 2: Rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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(Đề thi vào 10 tỉnh Đak Lak năm học 2018 - 2019)

Giải chi tiết

Với 
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Vậy 
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A đạt giá trị lớn nhất 
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[image: image289.wmf]0

x

³

 nên 
[image: image290.wmf]3

113

1

xxA

xx

++³Þ=£

++

 

Đẳng thức xảy ra 
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Ta thấy A có dạng 
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Câu 3: Cho hai biểu thức 
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2

x

P

x

+

=

-

 và 
[image: image297.wmf]152

4

2

xx

Q

x

x

--

=+

-

+

 với 
[image: image298.wmf]0,4

xx

>¹

.
Tìm giá trị của x để biểu thức 
[image: image299.wmf]P
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(Đề thi vào 10 TP Hà Nội năm học 2015 - 2016)

Phân tích đề bài

Rút gọn biểu thức Q và tính 
[image: image300.wmf]P
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Giải chi tiết

Với 
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[image: image306.wmf]33

23

Px

x

Q

xx

+

Þ==+³

  (Do bất đẳng thức Cô-si).

Đẳng thức xảy ra khi 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
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Câu 4: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

Giải chi tiết

Điều kiện: 
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Vậy 
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Vì 
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Khi đó 
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Vậy 
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Câu 5: Cho biểu thức 
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 a) Rút gọn biểu thức P.

b) Với 
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Giải chi tiết

Với 
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Vậy 
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b) Xét 
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Áp dung bất đẳng thức Cô-si ta có: 
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Đẳng thức xảy ra 
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Lại có:
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Vậy 
[image: image344.wmf]min21

T

=

 khi 
[image: image345.wmf]5

x

=

.

Nhận xét

T có chứa biểu thức nghịch đảo là 
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Đẳng thức xảy ra 
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10105

4

42

xxx

x

Û=Û=Û=

 (không thỏa mãn điều kiện 
[image: image352.wmf]5

x

³

).

Tức là 
[image: image353.wmf]4101

-

 không phải giá trị nhỏ nhất của T.

Dạng 5: Tìm giá trị của biến để giá trị của biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải

Bài toán 1. Tìm x để biểu thức 
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Bài toán 2. Tìm x để biểu thức 
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Bài tập mẫu

Câu 1: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để 
[image: image362.wmf]AA
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c) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

Giải chi tiết

a) Điều kiện: 
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Vậy 
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Kết hợp với điều kiện ta được 
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c) Ta có: 
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Để A nguyên thì 
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Nhận xét

Muốn tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức 
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Khi đó A nguyên 
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Câu 2: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức B.

b) Tìm x để 
[image: image390.wmf]2
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c) Tìm các giá trị của x để B có giá trị âm.

Giải chi tiết

Điều kiện: 
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Vậy 
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b) 
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c) 
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Câu 3: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức 
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Giải chi tiết
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Vậy 
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b) Với 
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Để Q nguyên thì 
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)

3

24

2

 

xÖ

x

Û

Î-Î

-

¢

 hay 
[image: image422.wmf]{

}

21;1;3;3

-Î--

x


Ta có bảng:
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Câu 4: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức B.

b) Tìm m để phương trình 
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(THCS Mạc Đĩnh Chi - Ba Đình - Hà Nội năm học 2018 - 2019)

Giải chi tiết
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Vậy 
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Để phương trình 
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Vậy 
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2. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Rút gọn biểu thức: 
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(Đề thi vào 10 tỉnh Bình Dương năm học 2018 - 2019)

Câu 2: Cho biểu thức 
[image: image450.wmf]1

4

xx

A

x

++

=

-

 và 
[image: image451.wmf]158

22

xx

B

xxx

--

=+

--

 với 
[image: image452.wmf]0,4,16

xxx

>¹¹

.

a) Tính giá trị của A khi 
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x

=

.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Cho 
[image: image454.wmf].
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(Thi thử Quận Hai Bà Trưng năm học 2018 - 2019)

Câu 3: Cho biểu thức 
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a) Tính giá trị của A khi 
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b) Rút gọn biểu thức B.
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(Thi thử THCS Thái Thịnh năm học 2018 - 2019)

Câu 4: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm điều kiện của x để 
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(Phòng GD & ĐT Giao Thủy - Nam Định năm học 2018 - 2019)

Câu 5: Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị của biểu thức A khi 
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b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để 
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(THPT Nhân Chính - Hà Nội năm học 2018 - 2019)

Câu 6: Cho biểu thức: 
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(THCS Bạch Liêu - Nghệ An năm học 2018 - 2019)

Câu 7: Cho biểu thức 
[image: image470.wmf]1

2

x

A

x

+

=

-

 và 
[image: image471.wmf]14

122

xxx

B

xxxx

-+

=+-

+---

 với 
[image: image472.wmf]0,4

xx

³¹

.

a) Tính giá trị của A khi 
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b) Chứng minh rằng: 
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(Phòng GD & ĐT Thanh Trì - Hà Nội năm học 2018 - 2019)

Câu 8: Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức A khi 
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c) Tính giá trị lớn nhất của A.

(THCS Sơn Tây - Hà Nội năm học 2018 - 2019)

Câu 9: Cho hai biểu thức 
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a) Tính giá trị của biểu thức A khi 
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c) Tìm x để biểu thức 
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(Đề thi vào 10 TP Hà Nội năm học 2016 - 2017)

Câu 10: Cho biểu thức 
[image: image484.wmf]111

:

xx

px

xxxx

æö

--

æö

=-+

ç÷

ç÷

ç÷

+

èø

èø

.

a) Chứng minh rằng 
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b) Tính giá trị của P biết 
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c) Tìm giá trị x thỏa mãn: 
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Câu 2:

a) Thay 
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Đẳng thức xảy ra 
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Vậy 
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Kết hợp với điều kiện 
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a) Thay 
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Câu 6: 

Rút gọn được biểu thức 
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b) HS tự rút gọn biểu thức B.
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Câu 10:

a) Rút gọn được biểu thức 
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